[image: KHUNG]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
--------------
[image: daihocmo_logo]



BÁO CÁO HỌC THUẬT
HOÀN THIỆN TÊN GỌI VÀ KÝ HIỆU CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TRONG GIÁO TRÌNH CỦA KHOA KINH TẾ-QTKD

Báo cáo viên: 1. TS.  Đặng Huy Thái
 Bộ môn QTDN mỏ
2. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
 Bộ môn Kinh tế cơ sở
Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh





	HÀ NỘI - 5/2020

[bookmark: _Toc513409305][bookmark: _Toc534639463][bookmark: _Toc39741002]Mục lục

1.	Đặt vấn đề	1
2.	Thực trạng về tên gọi và ký hiệu các chỉ tiêu kinh tế trong giáo trình của Khoa Kinh tế-QTKD hiện nay	1
a.	Thực trạng	1
b.	Nguyên nhân	2
3.	Các nguyên tắc hoàn thiện	3
4.	Ví dụ hoàn thiện	3
5.	Tổ chức hoàn thiện	5
6.	Kết luận và kiến nghị	5
7.	Phụ lục	6
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Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh đào tạo nhiều chuyên ngành với nhiều môn học khác nhau. Các môn học có mối liên quan chặt chẽ với nhau trong tổng thể chương trình đào tạo chuyên ngành. Các giáo trình của phục vụ cho giảng dạy chuyên ngành được các thầy cô giáo của Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, chuyên sâu về một lĩnh vực kinh tế  hoặc quản trị kinh doanh viết. Thực tế từ những giáo trình và bài giảng cho thấy, các chỉ tiêu kinh tế được trình bày trong các tài liệu đó còn nhiều bất cập: không thống nhất về tên gọi, về ký hiệu, về phương pháp tính,… Cùng một chỉ tiêu, một nội hàm nhưng ở tài liệu này có thể tên gọi khác, ký hiệu khác với tài liệu khác. Trong khi đó, với một doanh nghiệp, một nền kinh tế, một chương trình đào tạo thì một chỉ tiêu kinh tế chỉ phải có một tên gọi, một ký hiệu,… Những bất cập trên đòi hỏi phải có sự thống nhất các chỉ tiêu trong các giáo trình của Khoa Kinh tế Quản trị  kinh doanh.
Trong khuôn khổ của báo cáo học thuật, các tác giả chỉ ra những bất cập trong sử dụng các chỉ tiêu, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, xây dựng quan điểm trong việc sử dụng tên các chỉ tiêu có thể khác nhau và đề xuất những thay đổi theo nguyên tắc đó, nhằm hướng tới một hệ thống thống nhất về tên gọi, ký hiệu và đơn vị tính của các chỉ tiêu kinh tế trong quá trình biên soạn giáo trình cũng như các tài liệu chuyên môn khác. 
[bookmark: _Toc39741004]Thực trạng các chỉ tiêu kinh tế trong các giáo trình, tài liệu chuyên môn của Khoa Kinh tế-QTKD hiện nay
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Từ việc rà soát các giáo trình đã xuất bản, các giáo trình đang viết và các bài giảng sử dụng, có thể chỉ ra một số vấn đề bất cập sau:
i. Thiếu thống nhất về tên gọi: Cùng một chỉ tiêu với cùng một nội hàm, nhưng lại có tên gọi khác nhau ở các giáo trình, tài liệu chuyên môn khác nhau hoặc ở các chương khác nhau trong cùng một giáo trình. Chẳng hạn. Khi nói về  hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, có tài  liệu gọi chỉ tiêu này là hiệu suất sử dụng vốn nhưng có tài liệu lại được biết đến với tên “Tỷ suất sử dụng vốn”, hoặc có chỗ là “Hiệu quả…” có chỗ là “Hiệu suất sử dụng vốn”;
ii. Thiếu thống nhất về ký hiệu: Tương tự như sự thiếu thống nhất về tên gọi, cùng một tên gọi của chỉ tiêu với cùng một nội hàm, nhưng lại được ký hiệu khác nhau ở các giáo trình khác nhau hoặc ở các chương khác nhau trong cùng một giáo trình hoặc tài liệu chuyên môn. Các ký hiệu phần nhiều thường được sử dụng là chữ cái đầu của tên chỉ tiêu ấy bằng tiếng Việt hoặc chữ cái đầu của tên chỉ tiêu ấy bằng tiếng nước ngoài. Song do bảng chữ cái có số lượng có hạn, dẫn đến tình trạng trùng lặp.
iii. Thiếu thống nhất về đơn vị tính: Đơn vị tính của cùng một chỉ tiêu cùng thiếu tính thống nhất, đặc biệt là các chỉ tiêu giá trị hoặc các chỉ tiêu có đơn vị đo lường kép. 
iv. Thiếu thống nhất về cách tính: Hạn chế này thường xảy  ra khi nội hàm hoặc định nghĩa chỉ tiêu không chính xác, khác nhau về quan điểm, nên cách tính và phạm vi tính của chỉ tiêu không thống nhất.
v. Thiếu cập nhật: Trong các giáo trình, có tác giả còn sử dụng những chỉ tiêu và ký hiệu chỉ tiêu của những năm 50s của thế kỷ trước. Thường là những ký hiệu được dịch từ các tài liệu của Liên Xô (cũ). Hoặc có những chỉ tiêu đã được thay đổi bởi cơ quan quản lý nhà nước nhưng vẫn chưa được cập nhật kịp thời trong các giáo trình.
vi. Thiếu tính hội nhập: Trong xu thế hội nhập, các tài liệu, công trình nghiên cứu không còn chỉ gói gọn trong phạm vi một quốc gia mà mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Vì vậy, các chỉ tiêu kinh tế được sử dụng trong giáo trình, bài giảng, các công trình nghiên cứu phải cố gắng phù hợp nhất có thể với tên gọi chung theo thông lệ quốc tế.
vii. Chưa thuận tiện cho sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện nay, các giáo trình bài giảng đều được biên soạn và lưu trữ bởi các phần mềm ứng dụng của công nghệ thông tin hiện đại. Nhưng những bất cập trong sử dụng tên, ký hiệu của chỉ tiêu khiến việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại là khó khăn. Chẳng hạn, việc tạo ra bảng tham chiếu hoặc bảng chỉ số (index) sẽ không thể thực hiện được nếu tồn tại nhiều tên khác nhau cho một chỉ tiêu hoặc một từ khóa. Tương tự như vậy, việc tra cứu, tìm kiếm một chỉ tiêu nào đó sẽ không thực hiện được nếu tên chỉ tiêu không thống nhất trong toàn bộ giáo trình, tài liệu.
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Có những lý do chính dẫn đến những bất cập trong sử dụng tên gọi, ký hiệu các chỉ tiêu kinh tế trong các giáo trình và tài liệu chuyên môncủa Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, bao gồm:
i. Yếu tố lịch sử: Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh đã có gần 60 năm đào tạo  các kỹ sư và các cử nhân kinh tế Quản trị kinh doanh. Các giảng viên được đào tạo và tu nghiệp từ cả nước ngoài và trong nước. Tài liệu được sử dụng trong giảng dạy và viết giáo trình vừa được biên dịch từ tiếng nước ngoài rất nhiều và cũng được tham khảo từ các tài liệu tiếng Việt khác nhau. Bản thân các tài liệu tiếng Việt được tham khảo cũng thiếu nhất quán về tên gọi, ký hiệu, đơn vị tính và cách tính của các chỉ tiêu kinh tế. Điều đó dẫn đến sự không thống nhất về tên gọi và đặc biệt là không thống nhất về ký hiệu.
ii. Chưa có quy tắc/quy định chung: Về phía Khoa Kinh tế -QTKD, cũng chưa có một sự quan tâm thích đáng đến vấn đề này, và hành động, để tạo ra một quy định chung thống nhất cho việc sử dụng các tên gọi và ký hiệu, đơn vị tính, thông qua Hội đồng Khoa học Khoa, để xây dựng một quy tắc/quy định chung cho việc đặt tên các chỉ tiêu kinh tế được sử dụng trong các giáo trình.
iii. Chưa có sự nghiên cứu sâu về vấn đề: Sự thiếu hụt tính thống nhất trong việc sử dụng các chỉ tiêu ở các giáo trình của Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh đã tồn tại từ lâu nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu sâu nhằm xây dựng được một bộ các chi tiêu kinh tế thống nhất chung cho các giáo trình, bài giảng và tài liệu chuyên môn trong toàn Khoa.
iv. Chưa được quan tâm đúng mức: Trên thực tế, mặc dù giáo trình và tài liệu chuyên môn đã được biên soạn và viết  rất nhiều, nhưng nhiều tác giả, các giảng viên, nhà khoa học thường sử dụng các tên gọi và ký hiệu chỉ tiêu theo cách mà họ vốn tiếp cận, mà chưa quan tâm đến thực tế là rất nhiều bất tiện xảy ra trong quá trình công tác chuyên môn liên quan đến những bất cập của hệ thống chỉ tiêu, còn cho đó là vấn đề không đáng dành nhiều sự quan tâm hoàn thiện. 
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a. Đảm bảo tính thống nhất trong từng giáo trình và các giáo trình, tài liệu chuyên môn của Khoa: Nguyên tắc này đảm bảo rằng mỗi chỉ tiêu chỉ có duy nhất một tên gọi, một ký hiệu, một đơn vị tính và có các cách tính giống nhau ở tất cả các giáo trình của toàn Khoa.
b. Đơn giản hóa đến mức có thể (giảm thiểu số lượng ký tự trong ký hiệu, mặc dù vẫn chấp nhận dùng ký tự kép khi cần): Các ký hiệu của chỉ tiêu thường được đặt bằng ký tự các chữ cái đầu của tên chỉ tiêu (ký tự chính). Tên các chỉ tiêu có thể dài song nếu sử dụng tất cả các chữ cái đầu của các từ trong tên chỉ tiêu thì ký hiệu của chỉ tiêu có thể rất cồng kềnh, nhiểu ký tự. Vì vậy, việc lựa chọn ký tự làm ký hiệu của chỉ tiêu phải đảm bảo đơn giản hóa tới mức có thể. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu khác nhau có thể trùng nhau ký tự đầu. Khi đó, có thể dùng ký tự phụ (subcharacter) bổ sung để rõ nghĩa hơn và có sự phân biệt ký hiệu khác nhau của các chỉ tiêu khác nhau mà phải dùng chung ký tự chính.
c. Tính phổ biến, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ soạn thảo: Các ký tự được chọn làm ký hiệu cho chỉ tiêu không nên là những ký tự đặc biệt, mà ưu tiên lấy theo các ký tự của tên chỉ tiêu để đảm bảo dễ  hiểu, dễ trình bày khi giảng bài và dễ nhớ.  Mặt khác, các giáo trình hiện nay được soạn thảo và lưu trữ bằng máy tính. Vì vậy, các ký tự được sử dụng làm ký hiệu cho các chỉ tiêu phải đảm bảo dễ soạn thảo.
d. Có thể chấp nhận ký hiệu phổ biến nước ngoài trong một số trường hợp, hoặc một số giáo trình có tính phổ biến quốc tế: Các chỉ tiêu được sử dụng trong các giáo trình tiếng Việt với tên các chỉ tiêu bằng tiếng Việt nên sẽ tốt nhất là chọn các ký tự tiếng Việt (theo chữ cái đầu tiếng Việt của tên chỉ tiêu). Tuy nhiên, có một số trường hợp là các giáo trình, tài liệu có tính phổ biên quốc tế cao, như Kinh tế học, Quản trị dự án đầu tư… thì ký hiệu của các chỉ tiêu bằng tiếng nước ngoài được sử dụng tương đối phổ biến ở nhiều giáo trình, nhiều tài liệu cả trong và ngoài nước thì có thể chấp nhận ký hiệu theo tiếng nước ngoài.
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Báo cáo này lấy ví dụ về những chỉ tiêu được viết trong giáo trình Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp. Bảng sau cho thấy, cùng chỉ tiêu đo lường khối lượng sản phẩm (công tác) thực hiện trong kỳ, có đến các tên gọi và ký hiệu sau (Bảng 1):
Bảng 1- Ví dụ về sự không thống nhất tên gọi và ký hiệu chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Tên gọi chỉ tiêu

	Ki
	Khối lượng sản phẩm (công tác) đã thực hiện theo dữ liệu thống kê thứ i

	Qi 
	Khối lượng sản phẩm (công tác) thứ i đã hoàn thành trong tháng.

	Qt
	Khối lượng sản phẩm của tập thể làm ra trong tháng, sản phẩm

	Qi
	Khối lượng sản phẩm loại i sản xuất trong kỳ, đơn vị hiện vật

	Qi
	Khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ, đơn vị hiện vật

	Q
	Khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ, đơn vị hiện vật

	Q
	Sản lượng (công việc) kế hoạch của tập thể trong tháng, sản phẩm.

	Qx
	Sản lượng sản phẩm sản xuất hoàn thành trong năm, sản phẩm

	Qm
	số lượng sản phẩm đạt mức, sản phẩm

	Qvm
	số lượng sản phẩm vượt mức, sản phẩm


Theo nguyên tắc hoàn thiện đã nêu, các tác giả đề xuất:
· “Khối lượng sản phẩm” (Tên chính chỉ tiêu ) + “loại i/sản xuất/tiêu thụ/kế hoạch/…”  (tên bổ sung (làm rõ nghĩa hơn cho chỉ tiêu khối lượng sản phẩm))
· Mặc dù “Khối lượng sản phẩm” có chữ cái đầu là “K” nhưng chữ “Q” được sử dụng phổ biến trong các giáo trình, tài liệu và phù hợp hơn nên các tác giả lựa chọn “Q” để ký hiệu cho “Khối lượng sản phẩm”. Kèm theo đó là các ký tự phụ (subcharracter) “i/sx/tt/kh/…” cho tên bổ sung: “loại i/sản xuất/tiêu thụ/kế hoạch/…”  
· Đơn vị tính chính là đơn vị đo lường của loại sản phầm đang tính khối lượng. Có thể là cái, chiếc, m2, m3,… vì vậy, đơn vị tính của chỉ tiêu khối lượng sản phẩm là “đơn vị hiện vật”.
· Phương pháp tính được thể hiện trong tên bổ sung (trong kỳ, trong tháng,…)
Với các lựa chọn trên, các chỉ tiêu sẽ được thống nhất tên và ký hiệu như sau:
Bảng 2- Ví dụ về hoàn thiện, thống nhất tên gọi và ký hiệu chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Tên gọi chỉ tiêu

	Qi
	Khối lượng sản phẩm (công tác) đã sản xuất theo dữ liệu thống kê thứ i

	Qsxth
	Khối lượng sản phẩm của tập thể đã sản xuất trong kỳ, đơn vị hiện vật

	Qsxi
	Khối lượng sản phẩm loại i sản xuất trong kỳ, đơn vị hiện vật

	Qsx
	Khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ, đơn vị hiện vật

	Qđm
	Khối lượng sản phẩm đạt mức, đơn vị hiện vật

	Qvm
	Khối lượng sản phẩm vượt mức, đơn vị hiện vật



[bookmark: _Toc39741009]Tổ chức hoàn thiện
Số lượng các chỉ tiêu kinh tế trong các giáo trình rất lớn nên việc hoàn thiện để đi đến thống nhất chúng đòi hỏi phải có thời gian. Các tác giả của báo cáo đưa ra lộ trình hoàn thiện và kiến nghị Khoa thực hiện, theo các bước sau: 
Bước 1: Tổ chức sinh hoạt học thuật, trình bày và phân tích những điểm bất cập của hệ thống chỉ tiêu kinh tế trong các giáo trình hiện tại, lấy ý kiến các nhà khoa học và giảng viên.
Bước 2: Tồng hợp các ý kiến của các nhà khoa học, đi đến thống nhất quan điểm, xây dựng bộ quy tắc, Hội đồng khoa học Khoa  duyệt bộ quy tắc, phổ biến thực hiện trong toàn khoa.
Bước 3: Triển khai thí điểm cho một số giáo trình (Mỗi bộ môn chọn 1 giáo trình), đặc biệt là các giáo trình đang biên soạn và tái bản.
Bước 4: Tổ chức hoàn thiện cho các giáo trình đã in, tái bản và sẽ xuất bản.
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Việc thống nhất các chỉ tiêu kinh tế trong các giáo trình của Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh là vấn đề cần phải được coi là cấp thiết và có thể thực hiện sớm, do tới đây khi mở các ngành và chuyên ngành đào tạo mới, cũng như phát triển các hoạt động khoa học, sẽ có rất nhiều giáo trình, bài giảng và tài liệu chuyên môn được viết và biên soạn, xuất bản. Trong báo cáo, các tác giả đã phân tích những hạn chế của hệ thống các chỉ tiêu kinh tế trong các giáo trình hiện tại. Những hạn chế chủ yếu tập trung ở sự thiếu thống nhất về tên gọi, về ký hiệu, về đơn vị tính, cá biệt là về phương pháp tính. Từ nguyên nhân của những hạn chế đã được chỉ ra, các tác giả cũng đề xuất nguyên tắc, cách thức và lộ trình để Khoa xem xét hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế trong các giáo trình, các tài liệu chuyên môn của Khoa, với mục tiêu đảm bảo sự thống nhất, đơn giản, dễ hiểu, tạo điều kiện dễ dàng ứng dụng công nghệ thông tin và hướng tới phù hợp với các tài liệu trong nước và thế giới. 
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[bookmark: _Toc39741011]Phụ lục
Thống kê các chỉ tiêu kinh tế trong giáo trình “Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp”
	STT
	Ký hiệu đang sử dụng
	Ký hiệu sau hoàn thiện
	Tên ban đầu của chỉ tiêu
	Tên chỉ tiêu sau hoàn thiện

	1
	at
	at
	Hệ số hiện tại hoá (hay hệ số chiết khấu) tại năm t
	Hệ số chiết khấu năm thứ t

	2
	CDDCK
	Cddck
	Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ
	Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, đồng

	3
	CDDĐK
	Cddđc
	Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ
	Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, đồng

	4
	S
	Cđhđh
	Chi phí đặt hàng cho 1 đơn hàng;
	Chi phí đặt hàng cho 1 đơn hàng, đồng/đơn hàng

	5
	Cđh
	Cđhn
	Chi phí đặt hàng hàng năm;
	Chi phí đặt hàng hàng kỳ, đồng

	6
	Cđn
	Cđn
	chi phí điện năng
	chi phí điện năng, đồng

	7
	KPĐT0, 
KPĐT1
	Cđt
	Chi phí đào tạo hàng năm
	Chi phí đào tạo hàng kỳ, đồng

	8
	MC
	MC
	Chi phí biên
	Chi phí biên, đồng

	9
	Cvc
	Cvc
	Chiphívậnchuyển,bốcdỡ,lắp đặt,chạy thửlần đầu,điềuchỉnh, đồng
	Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt,chạy thử lần đầu, điều chỉnh, đồng

	10
	H
	Clkđv
	Chi phí lưu kho cho 1 đơn vị hàng hoá;
	Chi phí lưu kho cho 1 đơn vị hàng hoá, đồng/đơn vị hàng hóa

	11
	Cik
	Clk
	Chi phí lưu kho hàng năm;
	Chi phí lưu kho hàng kỳ, đồng

	12
	 
	Cnl
	Chi phí nhiên liệu
	Chi phí nhiên liệu, đồng

	13
	CSXTK
	Cps
	Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ
	Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, đồng

	14
	Csx
	Csx
	Chi phí sản xuất
	Chi phí sản xuất, đồng

	15
	Ctg
	Ctg
	Chi phí trung gian
	Chi phí trung gian, đồng

	16
	 
	IC
	Chi phí trung gian (riêng cho Mic, Mac)
	Chi phí trung gian (riêng cho Mic, Mac), đồng

	17
	TC
	Ctk
	Tổng chi phí tồn kho;
	Tổng chi phí tồn kho, đồng

	18
	Cvl
	Cvl
	Chi phí vật liệu
	Chi phí vật liệu, đồng

	19
	[image: ]
	glcđ
	đơn giá lương sản phẩm cố định, đồng/sản phẩm
	Đơn giá lương sản phẩm cố định, đồng/sản phẩm

	20
	Đi
	gl
	Đơn giá tiền lương sản phẩm
	Đơn giá tiền lương sản phẩm, đồng

	21
	fi
	di 
	Tỷ trọng của thành phần i
	Tỷ trọng của thành phần i

	22
	glti
	gllti
	đơn giá luỹ tiến cấp i, đồng/sản phẩm.
	Đơn giá luỹ tiến cấp i, đồng/sản phẩm.

	23
	L
	gl
	tiền lương tính cho một đơn vị sản phẩm 
 (đồng nghĩa với "Đơn giá tiền lương sản phẩm")
	Đơn giá tiền lương sản phẩm, đồng

	24
	DT
	DT
	Doanh thu
	Doanh thu, đồng

	25
	 
	TR
	Doanh thu (trong Mic/Mac)
	Doanh thu (trong Mic/Mac), đồng

	26
	 
	DTb
	Doanh thu biên
	Doanh thu biên, đồng

	27
	MR
	MR
	Doanh thu biên  (trong Mic/Mac)
	Doanh thu biên  (trong Mic/Mac), đồng

	28
	Đt
	gltt
	Đơn giá tiền lương sản phẩm tập thể, đồng/sản phẩm
	Đơn giá tiền lương sản phẩm tập thể, đồng/sản phẩm

	29
	DTt
	DTth
	Doanh thu thuần
	Doanh thu thuần, đồng

	30
	Hdl
	ROA
	Tỷ suất doanh lợi của vốn kinh doanh, %
	Tỷ suất lợi nhuận của vốn kinh doanh

	31
	 
	ROE
	Tỷ suất lợi nhuận của vốn chủ sở hữu
	Tỷ suất lợi nhuận của vốn chủ sở hữu

	32
	ROAE
	Dvkd
	Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên vốn kinh doanh hay Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản, % 
	Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên vốn kinh doanh hay Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản, % 

	33
	TSV
	Dvkd
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế vốn kinh doanh, % 
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế vốn kinh doanh, % 

	34
	ROA
	Dvkd
	Tỷ suất sinh lời tài chính (tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh), % 
	Tỷ suất sinh lợi tài chính (tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh), % 

	35
	D
	Qncvt
	Nhu cầu vật tư trong kỳ
	Nhu cầu vật tư trong kỳ, đơn vị vật tư

	36
	d
	Qvtn
	Nhu cầu hàng ngày;
	Nhu cầu vật tư hàng ngày, đơn vị vật tư/ngày

	37
	d
	Qvtn
	Nhu cầu sử dụng hàng ngày, đơn vị hàng/ngày 
	Nhu cầu vật tư hàng ngày, đơn vị vật tư/ngày

	38
	 
	Gbđs
	Giá trị bất động sản đầu tư
	Giá trị bất động sản đầu tư, đồng

	39
	NCFt = CIt - COt
	Gcbi
	Giá trị luồng tiền mặt  có sau cân bằng thu chi (số dư thu chi) tại năm t;   
	Giá trị luồng tiền mặt  có sau cân bằng thu chi (số dư thu chi) tại kỳ thứ i, đồng   

	40
	COt
	Gchii
	Giá trị luồng tiền mặt chi tại năm t
	Giá trị luồng tiền mặt chi tại kỳ thứ i, đồng

	41
	Gcli:
	Gcli
	Giá trị còn lại của TSCĐ đầu năm thứ i, đồng
	Giá trị còn lại của TSCĐ đầu kỳ thứ i, đồng

	42
	 
	Gdhkh
	Giá trị các tài sản dài hạn khác
	Giá trị các tài sản dài hạn khác, đồng

	43
	G
	Gdng
	Giá tiền  1kWh, đ/kWh
	Đơn giá điện, đ/kWh

	44
	Gdn
	Gdn
	Giá trị danh nghĩa
	Giá trị danh nghĩa, đồng

	45
	 
	Gđttcdh
	Giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	Giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn, đồng

	46
	Ggt
	Ggt
	Giá trị gia tăng
	Giá trị gia tăng, đồng

	47
	Ggg:
	Ggc
	Các khoản giảm giá, chiết khấu mua hàng (nếu có), đồng
	Các khoản giảm giá, chiết khấu mua hàng (nếu có), đồng

	48
	Ggtt
	Ggtt
	Giá trị gia tăng thuần
	Giá trị gia tăng thuần, đồng

	49
	Ghhsx
	Ghhsx
	Giá trị hàng hóa sản xuất
	Giá trị hàng hóa sản xuất, đồng

	50
	NPV
	Ghtr
	Giá trị hiện tại ròng
	Giá trị hiện tại ròng, đồng

	51
	PVR
	TGhtr
	Tỉ lệ giâ trị hiện tại ròng
	Tỉ lệ giâ trị hiện tại ròng

	52
	GKH
	Gkh
	Giá trị phải khấu hao TSCĐ, đồng
	Giá trị TSCĐ phải trích khấu hao , đồng

	53
	Gkh
	Mkh
	Khấu hao tài sản cố định
	Mức khấu hao hàng kỳ của TSCĐ, đồng

	54
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	Glđ



	Glđ
	Giá trị lao động sống, chính là thu nhập lần đầu của người lao động
	Giá trị lao động sống, chính là thu nhập lần đầu của người lao động, đồng

	55
	Gmt
	Gmtt
	Giá mua thực tế phải trả (Giá ghi trên hoá đơn), đồng
	Giá mua thực tế phải trả (Giá ghi trên hoá đơn), đồng

	56
	NG
	Gng
	nguyên giá TSCĐ, đồng
	Nguyên giá TSCĐ, đồng

	57
	 
	Gptdh
	Giá trị các khoản phải thu dài hạn
	Giá trị các khoản phải thu dài hạn, đồng

	58
	Gsx
	Gsx
	Tổng giá trị sản xuất
	Tổng giá trị sản xuất, đồng

	59
	Gt
	Gth
	Giá trị thực
	Giá trị thực, đồng

	60
	Gtd
	Gthd
	Giá trị thặng dư, chính là thu nhập lần đầu của doanh nghiệp
	Giá trị thặng dư, chính là thu nhập lần đầu của doanh nghiệp, đồng

	61
	CIt
	Gthui
	Giá trị luồng tiền mặt thu tại năm t
	Giá trị luồng tiền mặt thu tại kỳ thứ i, đồng

	62
	GTL
	Gtl
	giá trị thanh lý ước tính, đồng
	Giá trị thanh lý ước tính, đồng

	63
	Gtscđ
	Gtscđ
	Giá trị của TSCĐ
	Giá trị của TSCĐ, đồng

	64
	gi
	gvli
	Giá cả đơn vị vật liệu
	Đơn giá vật liệu, đồng/đơn vị vật liệu

	65
	Hcb
	Kcb
	Hệ số bậc lương của người lao động.
	Hệ số bậc lương của người lao động.

	66
	 
	Kcbbq
	Hệ số lương theo cấp bậc công việc bình quân.
	Hệ số lương theo cấp bậc công việc bình quân.

	67
	HĐC
	Kđc
	Hệ số điều chỉnh
	Hệ số điều chỉnh

	68
	Hi
	Hlđi
	Hao phí lao động tương ứng để thực hiện khối lượng sản phẩm Ki
	Hao phí lao động tương ứng để thực hiện khối lượng sản phẩm Ki, đơn vị hao phí lao động

	69
	L
	Hlđ
	Lượng hao phí lao động  trong kỳ
	Hao phí lao động trong kỳ, đơn vị hao phí lao động

	70
	Ha
	Hlđm
	Hao phí lao động được ấn định bởi mức để sản xuất đơn vị sản phẩm, người.ca (người.giờ; người.phút…);
	Hao phí lao động định mức, đơn vị hao phí lao động

	71
	H
	tm
	trình độ hoàn thành mức lao động, %;
	Trình độ hoàn thành mức lao động, %;

	72
	Hpc
	Kpc
	Hệ số phụ cấp được tính trong kỳ.
	Hệ số phụ cấp được tính trong kỳ

	73
	 
	Kpcbq
	Hệ số phụ cấp công việc bình quân.
	Hệ số phụ cấp công việc bình quân.

	74
	Hpi
	Kppi
	hệ số phân phối lương tập thể cho cá nhân i.
	Hệ số phân phối lương tập thể cho cá nhân i.

	75
	Hpi:
	Kppi
	hệ số phân phối tiền lương cho người lao động thứ i.
	Hệ số phân phối lương tập thể cho cá nhân i.

	76
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	, 



	Hcp
	hiệu suất sử dụng chi phí năm gốc và năm phân tích.
	Hiệu suất sử dụng chi phí

	77
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	, 



	Hđt
	hiệu suất sử dụng kinh phí đào tạo năm gốc và năm phân tích.
	hiệu suất sử dụng kinh phí đào tạo năm gốc và năm phân tích.

	78
	Ht
	Hlđtt
	Hao phí lao động thực tế để sản xuất đơn vị sản phẩm, người.ca (người.giờ; người.phút…).
	Hao phí lao động thực tế, đơn vị hao phí lao động/đơn vị sản phẩm

	79
	I 
	I
	Tổng vốn đầu tư
	Tổng vốn đầu tư

	80
	Igc
	Ig
	chỉ số giá.
	chỉ số giá.

	81
	rk
	ik
	lãi suất theo kỳ hạn k (tháng, quý, 6 tháng …) tính theo hệ số
	Lãi suất theo kỳ hạn k 

	82
	rn
	in
	Lãi suất theo kỳ hạn năm
	Lãi suất theo kỳ hạn năm

	83
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	Itltt; Itldn



	Itltt; Itldn
	chỉ số tiền lương thực tế và tiền lương danh nghĩa.
	Chỉ số tiền lương thực  và tiền lương danh nghĩa.

	84
	Kđc
	Kđc
	Hệ số điều chỉnh mức lương tối thiểu do công ty lựa chọn (nếu có).
	Hệ số điều chỉnh

	85
	Dt
	Mkhi
	Mức khấu hao tại năm t;
	Mức khấu hao kỳ thứ i, đồng

	86
	Ki
	Qi
	Khối lượng sản phẩm (công tác) đã thực hiện theo dữ liệu thống  kê thứ i
	Khối lượng sản phẩm (công tác) đã thực hiện theo dữ liệu thống  kê thứ i

	87
	KQ
	KQ
	Kết quả sản xuất mà doanh nghiệp tạo ra trong thời kỳ, có thể đo lường bởi chỉ tiêu hiện vật hoặc chỉ tiêu giá trị
	Kết quả sản xuất mà doanh nghiệp tạo ra trong thời kỳ, có thể đo lường bởi chỉ tiêu hiện vật hoặc chỉ tiêu giá trị

	88
	L
	Lcv
	cung độ vận chuyển, km
	cung độ vận chuyển, km

	89
	L
	L
	Tiền lương nhận được trong tháng của người lao động, đồng.
	Tiền lương trong kỳ, đồng

	90
	L
	Nlđ
	Tổng số lượng lao động
	Số lượng lao động, người

	91
	Lbq
	Nlđbq
	Tổng số lượng lao động bình quân
	Tổng số lượng lao động bình quân

	92
	L1i
	Lci
	phần lương cứng của người lao động thứ i, thường được xác định theo hình thức trả lương theo thời gian căn cứ vào chế độ tiền lương của Nhà nước, đồng.
	Lương cứng của người lao động thứ i, đồng.

	93
	Ls
	Llđ
	tiền lương của công nhân
	Tiền lương của người lao động, đồng

	94
	L
	Llđ
	Tiền lương được trả của một cá nhân theo thời gian lao động.
	Tiền lương của người lao động, đồng

	95
	Li
	Llđi
	Lương của cá nhân i trong tháng, đồng.
	Tiền lương của người lao động thứ i, đồng

	96
	Li
	Llđi
	tiền lương của người lao động thứ i trong kỳ.
	Tiền lương của người lao động thứ i, đồng

	97
	Li
	Ni
	Số lượng lao động loại i
	Số lượng lao động loại i

	98
	B/C
	Tl/c
	Tỉ lệ lợi ích trên chi phí
	Tỷ suất lợi ích trên chi phí, đồng/đồng

	99
	 
	Lmi
	phần lương mềm của người lao động thứ i
	Tiền lương mềm của người lao động thứ i, đồng

	100
	Lmin
	Lmin
	Mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước, đồng/người-tháng 
	Mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước, đồng/người-tháng 

	101
	LN
	LN
	Lợi nhuận
	Lợi nhuận, đồng

	102
	LNg
	LNg
	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ
	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, đồng

	103
	P 
	LNsth
	Lợi nhuận thực (lợi nhuận ròng) năm bình thường.
	Lợi nhuận sau thuế, đồng

	104
	LNr
	LNsth
	Lợi nhuận sau thuế (còn gọi là lợi nhuận ròng)
	Lợi nhuận sau thuế, đồng

	105
	NI
	LNsth
	Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, đồng
	Lợi nhuận sau thuế, đồng

	106
	LNtc
	LNtc
	Lợi nhuận hoạt động tài chính
	Lợi nhuận hoạt động tài chính, đồng

	107
	LNt
	LNthkd
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng

	108
	Pt
	LNsti
	Lợi nhuận thuần tại năm t; 
	Lợi nhuận sau thuế kỳ thứ i, đồng

	109
	EBIT
	LNtth
	Lợi nhuận trước lãi vay và trước thuế, đồng
	Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, đồng

	110
	LNtt
	LNtth
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, đồng

	111
	EBT
	LNtth
	Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, đồng
	Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, đồng

	112
	Y 
	Lv
	Lãi tiền vay trong năm bình thường;
	Lãi tiền vay trong năm bình thường, đồng

	113
	Lv:
	Lvđt
	LãitiềnvayđầutưTSCĐkhichưađưavàosửdụng, đồng
	Lãi tiền vay đầu tư TSCĐ khi chưa đưa vào sử dụng, đồng

	114
	MKH
	Mkh
	Mức khấu hao hàng năm của TSCĐ, đồng/năm
	Mức khấu hao hàng kỳ của TSCĐ, đồng

	115
	MKHbq dv
	Mkhđv
	Mức khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm, đồng/sản phẩm
	Mức khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm, đồng/sản phẩm

	116
	MKHi
	Mkhi
	Mức khấu hao năm thứ i, đồng
	Mức khấu hao kỳ thứ i, đồng

	117
	MKH sl
	Mkhsl
	Mức khấu hao năm của TSCĐ, đồng (theo sản lượng) 
	Mức khấu hao năm của TSCĐ, đồng (theo sản lượng) 

	118
	Mi
	Mnli
	Định mức tiêu hao nhiên liệu loại i:
	Định mức tiêu hao nhiên liệu loại i, đơn vị nhiên liệu/đơn vị sản phẩm

	119
	N
	Pctm
	mức năng suất của công tác
	Mức năng suất lao động, sản phẩm/ đơn vị hao phí lao động

	120
	N
	Plđm
	Mức năng suất của công việc, sản phẩm/người-ca
	Mức năng suất lao động, sản phẩm/ đơn vị hao phí lao động

	121
	t
	Tctm
	mức thời gian của công tác.
	mức thời gian của công tác.

	122
	M
	Mđnth
	Định mức tiêu hao tổng hợp kWh/đơn vị sản phẩm 
	Mức tiêu hao điện năng tổng hợp, kWh/đơn vị sản phẩm 

	123
	Mt, Ms
	Mvlt, Mcls
	Mức tiêu hao vật liệu, nhiên liệu, động lực trước và sau khi thực hiện biện pháp.
	Mức tiêu hao vật liệu, nhiên liệu, động lực trước và sau khi thực hiện biện pháp.

	124
	Mi
	Mvli
	Định mức tiêu hao vật liệu cho 1 đơn vị sản phẩm loại i.
	Định mức tiêu hao vật liệu cho 1 đơn vị sản phẩm loại i

	125
	Ntb
	Nchotb
	Số công việc bình quân chờ đợi trong hệ thống 
	Số công việc bình quân chờ đợi trong hệ thống 

	126
	NGKH
	Gkh
	Nguyên giá bình quân TSCĐ phải tính khấu hao trong năm kế hoạch, đồng
	Giá trị TSCĐ phải trích khấu hao, đồng

	127
	NGt, NGg:
	Gt; Gg; 
	Nguyên giá TSCĐ tăng, giảm trong kỳ, đồng
	Nguyên giá TSCĐ tăng, giảm trong kỳ, đồng

	128
	NGtbq, NGgbq::
	Gtbq; Ggbq 
	Nguyên giá TSCĐ bình quân tăng, giảm trong kỳ, đồng
	Nguyên giá TSCĐ bình quân tăng, giảm trong kỳ, đồng

	129
	NGt , NGg -
	Gtbq; Ggbq 
	Nguyên giá TSCĐ bình quân tăng, giảm trong kỳ, đồng
	Nguyên giá TSCĐ bình quân tăng, giảm trong kỳ, đồng

	130
	N
	Nđm
	Số người theo định mức của tập thể, người.
	Số lao động theo định mức của tập thể, người.

	131
	W
	Plđ
	Năng suất lao động  bình quân
	Năng suất lao động  bình quân

	132
	Wt
	Plđ
	năng suất lao động của công nhân
	Năng suất lao động  bình quân

	133
	Q*
	Q*
	Lượng đặt hàng tối ưu;
	Lượng đặt hàng tối ưu;

	134
	Q
	Qvtm
	Lượng hàng (vật tư) đặt mua trong 1 đơn đặt hàng (Qui mô đơn hàng);
	Lượng vật tư đặt mua trong 1 đơn đặt hàng 

	135
	Qs
	Qdt
	Tổng sản lượng dự tính cả đời hoạt động của TSCĐ, sản phẩm 
	Tổng sản lượng dự tính cả đời hoạt động của TSCĐ, đơn vị hiện vật

	136
	Q
	QLbp
	quỹ tiền lương thực hiện trong kỳ của bộ phận phòng ban, gián tiếp phân xưởng...
	quỹ tiền lương thực hiện trong kỳ của bộ phận phòng ban, gián tiếp phân xưởng...

	137
	Qi
	Qi
	Khối lượng sản phẩm (công tác) thứ i đã hoàn thành trong tháng.
	Khối lượng sản phẩm loại i sản xuất  trong kỳ, đơn vị hiện vật

	138
	QL
	QL
	Tổng quỹ lương  
	Tổng quỹ lương  

	139
	Qm
	Qđm
	số lượng sản phẩm đạt mức, sản phẩm 
	Khối lượng sản phẩm đạt mức, đơn vị hiện vật

	140
	Q
	Qsx
	Khối lượng sản phẩm sản xuất  trong kỳ, đơn vị hiện vật
	Khối lượng sản phẩm sản xuất  trong kỳ, đơn vị hiện vật

	141
	Qx
	Qsx
	Sản lượng sản phẩm sản xuất hoàn thành trong năm, sản phẩm
	Khối lượng sản phẩm sản xuất  trong kỳ, đơn vị hiện vật

	142
	Qi
	Qsxi
	Khối lượng sản phẩm loại i sản xuất  trong kỳ, đơn vị hiện vật
	Khối lượng sản phẩm loại i sản xuất  trong kỳ, đơn vị hiện vật

	143
	P
	Qvtn
	Mức cung ứng (hay mức sản xuất ) hàng ngày, đơn vị hàng/ngày 
	Nhu cầu vật tư hàng ngày, đơn vị vật tư/ngày

	144
	Qmax
	Qtkmax
	Mức tồn kho tối đa, đơn vị hàng hóa
	Mức tồn kho tối đa, đơn vị hàng hóa

	145
	Qt
	Qsxtth
	Khối lượng sản phẩm của tập thể làm ra trong tháng, sản phẩm
	Khối lượng sản phẩm của tập thể sản xuất trong kỳ, đơn vị hiện vật

	146
	Q
	Qkhtt
	Sản lượng (công việc) kế hoạch của tập thể trong tháng, sản phẩm.
	Khối lượng sản phẩm (công việc) kế hoạch của tập thể trong kỳ, đơn vị hiện vật

	147
	Qvm
	Qvm
	số lượng sản phẩm vượt mức, sản phẩm
	Khối lượng sản phẩm vượt mức, đơn vị hiện  vật

	148
	qvl
	dvnd
	Tỷ lệ chi phí vật liệu, nhiên liệu, động lực
	Tỷ lệ chi phí vật liệu, nhiên liệu, động lực

	149
	 r
	at
	Tỉ suất chiết khấu
	Hệ số chiết khấu năm thứ t

	150
	Re
	Re
	Tỉ lệ hoàn vốn giản đơn trên vốn cổ phần;
	Tỉ lệ hoàn vốn giản đơn trên vốn cổ phần;

	151
	R
	R
	Tỉ lệ hoàn vốn giản đơn trên tổng vốn đầu tư; 
	Tỉ lệ hoàn vốn giản đơn trên tổng vốn đầu tư; 

	152
	Ssx
	Ssx
	Sức sản xuất của vốn kinh doanh 
	Sức sản xuất của vốn kinh doanh, đồng/đồng

	153
	Ttb
	Tbqcv
	Thời gian bình quân để thực hiện (hoàn tất) công việc 
	Thời gian bình quân để thực hiện (hoàn tất) công việc 

	154
	TRtb
	TRbq
	Số ngày trễ hạn bình quân của mỗi công việc 
	Số ngày trễ hạn bình quân của mỗi công việc 

	155
	Tc, Tp
	Tc, Tp
	thời gian thao tác chính và thao tác phụ (lấy phoi, di chuyển, thay choòng...) tính cho 1 mét khoan sâu, phút
	thời gian thao tác chính và thao tác phụ (lấy phoi, di chuyển, thay choòng...) tính cho 1 mét khoan sâu, phút

	156
	Tca
	Tca
	thời gian của 1 ca sản xuất, phút
	thời gian của 1 ca sản xuất, phút

	157
	tcđ
	tcđx
	thời gian chờ máy xúc, phút
	thời gian chờ máy xúc, phút

	158
	tcđ
	tcđ
	Thời gian làm việc theo chế độ của 1 lao động trong kỳ
	Thời gian làm việc theo chế độ, ngày

	159
	T
	tcđ
	thời gian làm việc theo chế độ.
	Thời gian làm việc theo chế độ, ngày

	160
	Tcđ
	Tncmax
	Tổng số ngày công theo chế độ
	Tổng số ngày công theo chế độ, ngày-công

	161
	VC
	Cbđ
	Chi phí biến đổi
	Chi phí biến đổi, đồng

	162
	 
	VC
	Chi phí biến đổi
	Chi phí biến đổi (riêng cho Mic, Mac), đồng

	163
	FC
	Ccđ
	Chi phí cố định
	Chi phí cố định, đồng

	164
	L
	Tchh
	Thời gian chờ hàng.
	Thời gian chờ hàng, ngày

	165
	Tcđ
	Tch
	tổng thời gian chờ đợi, ngày
	Tổng thời gian chờ đợi, ngày

	166
	Tchk
	Tchkvc
	thời gian thực hiện một chu kỳ vận chuyển, phút.
	thời gian thực hiện một chu kỳ vận chuyển, phút.

	167
	Tck
	Tck
	thời gian chuẩn kết (giao nhận ca, làm quy trình kỹ thuật), phút
	thời gian chuẩn kết (giao nhận ca, làm quy trình kỹ thuật), phút

	168
	Tcm
	Tcm
	Tổng số ngày công có mặt trong kỳ, Tcm
	Tổng số ngày công có mặt trong kỳ, Tcm

	169
	t
	Tcư
	Khoảng thời gian cung ứng, ngày
	Khoảng thời gian cung ứng, ngày

	170
	tđ
	tđ
	thời gian đổ tải, phút.
	thời gian đổ tải, phút.

	171
	T
	Tkc
	Khoảng cách giữa hai lần đặt hàng;
	Khoảng cách giữa hai lần đặt hàng, ngày

	172
	ROP
	tđh
	Điểm đặt hàng lại; 
	Điểm đặt hàng lại

	173
	tqđ
	tđt
	thời gian lùi vào đổ tải, phút.
	thời gian lùi vào đổ tải, phút.

	174
	Tgcđ
	Tgcđ
	Tổng số giờ công chế độ
	Tổng số giờ công chế độ, giờ-công

	175
	Tgđ
	Tgđ
	thời gian gián đoạn được định mức (nghỉ ăn ca, tránh mìn...), phút
	Thời gian gián đoạn được định mức (nghỉ ăn ca, tránh mìn...), phút

	176
	Tglt
	Tglt
	Tổng số giờ công làm thêm
	Tổng số giờ công làm thêm, giờ-công

	177
	Tglcđ
	Tglcđ
	Tổng số giờ công làm việc thực tế trong chế độ
	Tổng số giờ công làm việc thực tế trong chế độ, giờ-công

	178
	Tght
	Tght
	Tổng số giờ công làm việc thực tế hoàn toàn
	Tổng số giờ công làm việc thực tế hoàn toàn, giờ-công

	179
	IRR
	IRR
	Tỉ suất hoàn vốn nội bộ
	Tỉ suất hoàn vốn nội bộ

	180
	[image: ]
	Tkh
	tỷ lệ khấu hao của TSCĐ, %
	Tỷ lệ khấu hao của TSCĐ, %

	181
	TKH bq
	Tkhbq
	Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân, %
	Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân, %

	182
	TKHĐC
	Tkhcđ
	Tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm của TSCĐ, % 
	Tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm của TSCĐ, % 

	183
	TKH bq
	Tkhđt
	Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng, % 
	Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng, % 

	184
	Tdl
	Tdl
	Tổng số ngày công theo lịch trong kỳ
	Tổng số ngày công theo lịch trong kỳ, ngày-công

	185
	Tlt
	Tlt
	Tổng số ngày công làm thêm
	Tổng số ngày công làm thêm, ngày-công

	186
	Tncđ
	Tncđ
	Tổng số ngày nghỉ theo chế độ
	Tổng số ngày nghỉ theo chế độ, ngày-công

	187
	Tnv
	Tnv
	Tổng số ngày công ngừng việc trong kỳ
	Tổng số ngày công ngừng việc trong kỳ, ngày-công

	188
	tm
	tp
	thời gian thực hiện các thao tác phụ, tm = tđ + tqx + tqđ
	Thời gian thực hiện các thao tác phụ, phút

	189
	tqx
	tqx
	thời gian quay lùi vào để xúc, phút.
	Thời gian quay lùi vào để xúc, phút.

	190
	TS
	TS
	Tài sản của doanh nghiệp
	Tài sản của doanh nghiệp, đồng

	191
	t sd 
	tsd 
	Số tháng TSCĐ đã sử dụng trong năm, tháng
	Số tháng TSCĐ đã sử dụng trong năm, tháng

	192
	Tsd
	Thi
	Thời hạn sử dụng hữu ích của TSCĐ, năm
	Thời hạn sử dụng hữu ích của TSCĐ, năm

	193
	Tsd
	Tsd
	Tổng số ngày công có thể sử dụng cao nhất
	Tổng số ngày công có thể sử dụng cao nhất, ngày-công

	194
	TSdh
	TSdh
	Tài sản dài hạn
	Tài sản dài hạn, đồng

	195
	TSnh
	TSnh
	Tài sản ngắn hạn
	Tài sản ngắn hạn, đồng

	196
	Tsx
	Tsx
	tổng thời gian sản xuất, ngày
	Tổng thời gian sản xuất, ngày

	197
	Tt
	Tt
	tổng dòng thời gian, ngày 
	Tổng dòng thời gian, ngày 

	198
	T
	Ttv
	Thời hạn thu hồi vốn (năm);
	Thời hạn thu hồi vốn, năm

	199
	t
	Ttt
	Thời gian thực tế làm việc trong tháng, ngày.
	Thời gian thực tế làm việc trong tháng, ngày.

	200
	Tltcđ
	Tltcđ
	Tổng số ngày công làm việc thực tế trong chế độ trong kỳ
	Tổng số ngày công làm việc thực tế trong chế độ trong kỳ, ngày-công

	201
	Tlht
	Tlht
	Tổng số ngày công làm việc thực tế hoàn toàn
	Tổng số ngày công làm việc thực tế hoàn toàn, ngày-công

	202
	tx
	tx
	thời gian xúc đầy một xe ôtô, phút.
	thời gian xúc đầy một xe ôtô, phút.

	203
	V
	Vkt
	tốc độ kỹ thuật trung bình của xe, km/h.
	tốc độ kỹ thuật trung bình của xe, km/h.

	204
	Vcđ
	Vcđ
	Vốn cố định
	Vốn cố định, đồng

	205
	E
	Vcp
	Vốn cổ phần.
	Vốn cổ phần, đồng

	206
	NVcsh
	NVcsh
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	Nguồn vốn chủ sở hữu, đồng

	207
	Vđk và Vck
	Vđk và Vck
	lượng vốn kinh doanh tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ
	Vốn kinh doanh tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ, đồng

	208
	V
	V
	Vốn kinh doanh
	Vốn kinh doanh, đồng

	209
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	Vbq
	Vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ, đồng
	Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ, đồng

	210
	Vbq
	Vbq
	Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ
	Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ, đồng

	211
	Vlđ
	Vlđ
	Vốn lưu động
	Vốn lưu động, đồng

	212
	VNdh
	VNdh
	Nợ dài hạn
	Nợ dài hạn, đồng

	213
	VNnh
	VNnh
	Nợ ngắn hạn
	Nợ ngắn hạn, đồng

	214
	NVvn
	NVvn
	Nguồn vốn vay nợ
	Nguồn vốn vay nợ, đồng

	215
	zđv
	zđv
	Giá thành đơn vị sản phẩm 
	Giá thành đơn vị sản phẩm, đồng/sản phẩm

	216
	Zsp
	Ztsl
	Giá thành sản phẩm
	Giá thành tổng sản phẩm, đồng

	217
	Ztsl
	Ztsl
	Giá thành tổng sản lượng
	Giá thành tổng sản lượng, đồng

	218
	 
	FC
	Chi phí cố định
	Chi phí cố định (riêng cho Mic, Mac), đồng
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